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Bảng chia 2 và bảng chia 5 Lớp 2

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /30

Muốn chia, nghĩ đến phép nhân: 35 : 5 = ? vì 5 × 7 = 35 nên 35 : 5 = 7. Đáp án ở trang 2.

Chia là nhân ngược
2 × 6 = 12 nên 12 : 2 = 6. Thuộc bảng nhân 2 và 5 là làm
được bảng chia 2 và 5.

Chia đều
10 cái kẹo chia đều cho 2 bạn, mỗi bạn được 5 cái: 10 :
2 = 5.

1 Tính

1 5 : 5 =  2 35 : 5 =  3 40 : 5 =  4 50 : 5 = 

5 4 : 2 =  6 45 : 5 =  7 10 : 2 =  8 20 : 5 = 

9 25 : 5 =  10 30 : 5 =  11 2 : 2 =  12 15 : 5 = 

13 18 : 2 =  14 12 : 2 =  15 8 : 2 =  16 14 : 2 = 

17 16 : 2 =  18 10 : 5 =  19 20 : 2 =  20 6 : 2 = 

21 : 5 = 4 22 16 : = 8 23 : 2 = 3 24 35 : = 7

25 : 2 = 5 26 18 : = 9 27 : 5 = 8 28 30 : = 6

2 Giải bài toán

Bài 1. Có 15 quả cam xếp đều vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam?

Bài 2. Có 18 bạn xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi xếp được mấy hàng?
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Bảng chia 2 và bảng chia 5 Đáp án

Đáp án – phụ huynh giữ, chấm cùng con sau khi con làm xong.

1 Tính

1 5 : 5 =  1 2 35 : 5 =  7 3 40 : 5 =  8 4 50 : 5 =  10

5 4 : 2 =  2 6 45 : 5 =  9 7 10 : 2 =  5 8 20 : 5 =  4

9 25 : 5 =  5 10 30 : 5 =  6 11 2 : 2 =  1 12 15 : 5 =  3

13 18 : 2 =  9 14 12 : 2 =  6 15 8 : 2 =  4 16 14 : 2 =  7

17 16 : 2 =  8 18 10 : 5 =  2 19 20 : 2 =  10 20 6 : 2 =  3

21 20 : 5 = 4 22 16 : 2 = 8 23 6 : 2 = 3 24 35 : 5 = 7

25 10 : 2 = 5 26 18 : 2 = 9 27 40 : 5 = 8 28 30 : 5 = 6

2 Giải bài toán

Bài 1. Có 15 quả cam xếp đều vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam?

15 : 5 = 3 (quả cam) · Đáp số: 3 quả cam

Bài 2. Có 18 bạn xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi xếp được mấy hàng?

18 : 2 = 9 (hàng) · Đáp số: 9 hàng
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